
Thứ Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9

1 Sinh-TâmS Toán-Long NN-Hoàng GDCD-Hòa NN-Lương Văn-Tuấn Sử-Hải Văn-Phúc Địa-Linh

2 Sinh-TâmS Toán-Long NN-Hoàng GDCD-Hòa NN-Lương Văn-Tuấn Sử-Hải Văn-Phúc Địa-Linh

3 Lý-Hằng Toán-Long NN-Hoàng Địa-Linh NN-Lương GDCD-Hòa Sử-Hải Văn-Phúc GDCD-HàCD

4 Lý-Hằng Toán-Long NN-Hoàng Địa-Linh NN-Lương GDCD-Hòa Sử-Hải Văn-Phúc GDCD-HàCD

5

1 Lý-Hằng Văn-Thắng Văn-Xuyên Toán-V.Minh Toán-HiềnB Văn-Tuấn GDCD-HàCD Toán-Thụy Văn-Phúc

2 Lý-Hằng Văn-Thắng Văn-Xuyên Toán-V.Minh Toán-HiềnB Văn-Tuấn GDCD-HàCD Toán-Thụy Văn-Phúc

3 Lý-Hằng Văn-Thắng Toán-Hiếu Toán-V.Minh Toán-HiềnB Văn-Tuấn GDCD-HàCD Toán-Thụy Văn-Phúc

4 Lý-Hằng Văn-Thắng Toán-Hiếu Toán-V.Minh Toán-HiềnB Văn-Tuấn GDCD-HàCD Toán-Thụy Văn-Phúc

5

1 Toán-Thụy Sử-Tư Toán-Hiếu Sử-Hải GDCD-HàCD Toán-HiềnB Địa-HườngĐ Địa-Linh Văn-Phúc

2 Toán-Thụy Sử-Tư Toán-Hiếu Sử-Hải GDCD-HàCD Toán-HiềnB Địa-HườngĐ Địa-Linh Văn-Phúc

3 Toán-Thụy Văn-Thắng Toán-Hiếu Sử-Hải Sử-Tư Toán-HiềnB Văn-Tám Địa-Linh Văn-Phúc

4 Toán-Thụy Văn-Thắng Toán-Hiếu Sử-Hải Sử-Tư Toán-HiềnB Văn-Tám Địa-Linh Văn-Phúc

5

1 NN-Lương GDCD-Hòa Văn-Xuyên Văn-Đ.Phượng Toán-HiềnB Địa-Linh Văn-Tám Sử-Hải Sử-Tư

2 NN-Lương GDCD-Hòa Văn-Xuyên Văn-Đ.Phượng Toán-HiềnB Địa-Linh Văn-Tám Sử-Hải Sử-Tư

3 Hóa-Quỳnh GDCD-Hòa Văn-Xuyên Văn-Đ.Phượng Địa-HườngĐ Toán-HiềnB Văn-Tám NN-Hoàng Sử-Tư

4 Hóa-Quỳnh GDCD-Hòa Văn-Xuyên Văn-Đ.Phượng Địa-HườngĐ Toán-HiềnB Văn-Tám NN-Hoàng Sử-Tư

5

1 Hóa-Quỳnh Địa-Linh Địa-HườngĐ Toán-V.Minh Văn-Phúc Sử-Tư Toán-Thụy GDCD-HàCD Toán-Hiếu

2 Hóa-Quỳnh Địa-Linh Địa-HườngĐ Toán-V.Minh Văn-Phúc Sử-Tư Toán-Thụy GDCD-HàCD Toán-Hiếu

3 Hóa-Quỳnh Địa-Linh Địa-HườngĐ NN-Lương Văn-Phúc Sử-Tư Toán-Thụy NN-Hoàng Toán-Hiếu

4 Hóa-Quỳnh Địa-Linh Địa-HườngĐ NN-Lương Văn-Phúc Sử-Tư Toán-Thụy NN-Hoàng Toán-Hiếu

5

1 Văn-Hà Toán-Long Sử-Tư Địa-Linh Địa-HườngĐ GDCD-Hòa Toán-Thụy Văn-Phúc NN-Nga

2 Văn-Hà Toán-Long Sử-Tư Địa-Linh Địa-HườngĐ GDCD-Hòa Toán-Thụy Văn-Phúc NN-Nga

3 Văn-Hà GDCD-Hòa Sử-Tư Văn-Đ.Phượng Văn-Phúc Địa-Linh Địa-HườngĐ Toán-Thụy Toán-Hiếu

4 Văn-Hà GDCD-Hòa Sử-Tư Văn-Đ.Phượng Văn-Phúc Địa-Linh Địa-HườngĐ Toán-Thụy Toán-Hiếu
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Thứ Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9

1 Văn-Xuyên Địa-Linh Văn-Phúc GDCD-Hòa Toán-Thụy GDCD-HàCD Toán-Hiếu

2 Văn-Xuyên Địa-Linh Văn-Phúc GDCD-Hòa Toán-Thụy GDCD-HàCD Toán-Hiếu

3 Văn-Xuyên Văn-Phúc GDCD-Hòa Toán-Thụy GDCD-HàCD Địa-Linh

4 Văn-Xuyên Văn-Phúc GDCD-Hòa Toán-Thụy GDCD-HàCD Địa-Linh

5

1 Toán-Thụy GDCD-Hòa GDCD-HàCD Toán-HiềnB Văn-Tám Văn-Phúc

2 Toán-Thụy GDCD-Hòa GDCD-HàCD Toán-HiềnB Văn-Tám Văn-Phúc

3 Toán-Thụy GDCD-Hòa GDCD-HàCD Toán-HiềnB Văn-Tám Văn-Phúc

4 Toán-Thụy GDCD-Hòa GDCD-HàCD Toán-HiềnB Văn-Tám Văn-Phúc

5

1 Toán-Long GDCD-Hòa GDCD-HàCD Địa-Linh Văn-Tám Toán-Thụy Toán-Hiếu

2 Toán-Long GDCD-Hòa GDCD-HàCD Địa-Linh Văn-Tám Toán-Thụy Toán-Hiếu

3 Toán-Long GDCD-Hòa Văn-Phúc Toán-Thụy NN-Hoàng GDCD-HàCD

4 Toán-Long GDCD-Hòa Văn-Phúc Toán-Thụy NN-Hoàng GDCD-HàCD

5

1 Toán-V.Minh Văn-Tuấn Văn-Phúc GDCD-HàCD

2 Toán-V.Minh Văn-Tuấn Văn-Phúc GDCD-HàCD

3 Toán-V.Minh Văn-Tuấn GDCD-HàCD Địa-Linh

4 Toán-V.Minh Văn-Tuấn GDCD-HàCD Địa-Linh

5

1 Toán-Thụy Toán-Hiếu GDCD-HàCD NN-Lương NN-Nga

2 Toán-Thụy Toán-Hiếu GDCD-HàCD NN-Lương NN-Nga

3 Toán-Thụy Toán-Hiếu GDCD-HàCD NN-Lương NN-Nga

4 Toán-Thụy Toán-Hiếu GDCD-HàCD NN-Lương NN-Nga

5

1 Toán-Thụy Văn-Phúc

2 Toán-Thụy Văn-Phúc

3 Toán-Thụy Văn-Phúc

4 Toán-Thụy Văn-Phúc
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( Áp dụng từ ngày  20/07/2020 đến 25/7/2020)



Thứ Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9

1 Lý-Hằng Sử-Tư Văn-Xuyên Toán-V.Minh Toán-HiềnB Địa-Linh Toán-Thụy GDCD-HàCD Văn-Phúc

2 Lý-Hằng Sử-Tư Văn-Xuyên Toán-V.Minh Toán-HiềnB Địa-Linh Toán-Thụy GDCD-HàCD Văn-Phúc

3 Lý-Hằng Địa-Linh Văn-Xuyên Toán-V.Minh GDCD-HàCD Toán-HiềnB Toán-Thụy Văn-Phúc Sử-Tư

4 Lý-Hằng Địa-Linh Văn-Xuyên Toán-V.Minh GDCD-HàCD Toán-HiềnB Toán-Thụy Văn-Phúc Sử-Tư

5

1 Hóa-Quỳnh Văn-Thắng GDCD-HàCD GDCD-Hòa Toán-HiềnB Văn-Tuấn Văn-Tám Toán-Thụy NN-Nga

2 Hóa-Quỳnh Văn-Thắng GDCD-HàCD GDCD-Hòa Toán-HiềnB Văn-Tuấn Văn-Tám Toán-Thụy NN-Nga

3 Hóa-Quỳnh Văn-Thắng GDCD-HàCD GDCD-Hòa Toán-HiềnB Văn-Tuấn Toán-Thụy Sử-Hải Địa-Linh

4 Hóa-Quỳnh Văn-Thắng GDCD-HàCD GDCD-Hòa Toán-HiềnB Văn-Tuấn Toán-Thụy Sử-Hải Địa-Linh

5

1 Lý-Hằng Toán-Long Sử-Tư Văn-Đ.Phượng NN-Lương Toán-HiềnB GDCD-HàCD Địa-Linh Văn-Phúc

2 Lý-Hằng Toán-Long Sử-Tư Văn-Đ.Phượng NN-Lương Toán-HiềnB GDCD-HàCD Địa-Linh Văn-Phúc

3 Lý-Hằng Toán-Long Sử-Tư Văn-Đ.Phượng NN-Lương Toán-HiềnB GDCD-HàCD Địa-Linh Văn-Phúc

4 Lý-Hằng Toán-Long Sử-Tư Văn-Đ.Phượng NN-Lương Toán-HiềnB GDCD-HàCD Địa-Linh Văn-Phúc

5

1 Toán-Thụy Văn-Thắng GDCD-HàCD Sử-Hải Địa-HườngĐ Văn-Tuấn Văn-Tám Văn-Phúc Toán-Hiếu

2 Toán-Thụy Văn-Thắng GDCD-HàCD Sử-Hải Địa-HườngĐ Văn-Tuấn Văn-Tám Văn-Phúc Toán-Hiếu

3 Toán-Thụy Văn-Thắng Toán-Hiếu Sử-Hải Địa-HườngĐ Văn-Tuấn Văn-Tám Văn-Phúc GDCD-HàCD

4 Toán-Thụy Văn-Thắng Toán-Hiếu Sử-Hải Địa-HườngĐ Văn-Tuấn Văn-Tám Văn-Phúc GDCD-HàCD

5

1 Toán-Thụy Toán-Long Toán-Hiếu Địa-Linh Văn-Phúc NN-Lương Địa-HườngĐ NN-Hoàng Sử-Tư

2 Toán-Thụy Toán-Long Toán-Hiếu Địa-Linh Văn-Phúc NN-Lương Địa-HườngĐ NN-Hoàng Sử-Tư

3 Toán-Thụy Toán-Long Toán-Hiếu Địa-Linh Sử-Tư NN-Lương Địa-HườngĐ NN-Hoàng Văn-Phúc

4 Toán-Thụy Toán-Long Toán-Hiếu Địa-Linh Sử-Tư NN-Lương Địa-HườngĐ NN-Hoàng Văn-Phúc

5

1 Văn-Hà Địa-Linh Địa-HườngĐ Toán-V.Minh Văn-Phúc Sử-Tư Sử-Hải Toán-Thụy Toán-Hiếu

2 Văn-Hà Địa-Linh Địa-HườngĐ Toán-V.Minh Văn-Phúc Sử-Tư Sử-Hải Toán-Thụy Toán-Hiếu

3 Hóa-Quỳnh Địa-Linh Địa-HườngĐ Toán-V.Minh Văn-Phúc Sử-Tư Sử-Hải Toán-Thụy Toán-Hiếu

4 Hóa-Quỳnh Địa-Linh Địa-HườngĐ Toán-V.Minh Văn-Phúc Sử-Tư Sử-Hải Toán-Thụy Toán-Hiếu
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